Đề 01 : Kiểm tra 15 phút – Môn vật lý- lớp 9.

1/ Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn tăng lên gấp 2 lần thì cường độ dòng điện qua dây đó:

A. tăng lên 2 lần                  B. giảm đi 2 lần               C. tăng lên 4 lần           D. giảm đi 4 lần

2/ Đặt U1= 6V vào hai đầu dây dẫn thì CĐD Đ qua dây là 0,5A. Nếu tăng hiệu điện thế đó lên thêm 3V thì CĐDĐ qua dây dẫn sẽ:

A. tăng thêm 0,25A       B. giảm đi 0,25A        C. tăng thêm 0,50A        D. giảm đi 0,50A

3/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về điện trở của vật dẫn?

A. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở điện lượng của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

B. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở êlectrôn của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

C. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở hiệu điện thế của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

D. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

4/ Một điện trở R được mắc vào giữa hai điểm cố định có hiệu điện thế 6V và cường độ dòng điện đo được 0,5A. Giữ nguyên điện trở R, muốn  cường độ dòng điện trong mạch đo được là 2A thì hiệu điện thế phải là:
A. 32V


B. 24V                      C. 12V


   D. 6V

5/ Căn cứ vào đồ thị cho sau đây, điện trở của dây có trị số:

A.  5Ω


             B. 3Ω                                   C. 2,25Ω

D. 1,5Ω

6/ Một dây Nikelin ρ=0,40.10- 6Ωm, dài 10m, tiết diện 0,1 mm2 sẽ có điện trở là:

A. 10Ω


B. 20Ω                    C. 30Ω


D. 40Ω

7/ Một dây Nikelin ρ=0,40.10- 6Ωm, dài 10m, tiết diện 0,1 mm2 mắc vào hai điểm có U=12V thì dòng điện qua nó có cường độ là:      A. 0,3A
B. 0,15A          C. 0,10A

D. 0,05A

8  Trên một biến trở con chạy có ghi Rb ( 100Ω - 2A ). Câu nào sau đây là đúng khi nói về con số 100Ω ?

A. là điện trở định mức của biến trở           B. là điện trở bé nhất của biến trở              

C. là điện trở bắt buộc phải sử dụng          D. là điện trở lớn nhất của biến trở

9/ Trên đồ thị cho trong hình vẽ câu 12, hiệu điện thế ứng 

với cường độ dòng điện 1,2A là:

A. 3V


B. 6V                            C. 9V          D. 12V

10/ R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω mắc nối tiếp nhau

Gọi U1, U2, U3 lần lượt là hiệu điện thế của các điện trở trên.

 Chọn câu đúng.

A. U1 : U2  : U3 = 1: 3 : 5                     B. U1 : U2  : U3 = 1: 2 : 3

C. U1 : U2  : U3 = 3: 2 : 1                     D. U1 : U2  : U3 = 5: 3 : 1
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Đề 02 : Kiểm tra 15 phút – Môn vật lý- lớp 9.

1/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về điện trở của vật dẫn?

A. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở điện lượng của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

B. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở êlectrôn của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

C. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở hiệu điện thế của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

D. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

2/ Một điện trở R được mắc vào giữa hai điểm cố định có hiệu điện thế 6V và cường độ dòng điện đo được 0,5A. Giữ nguyên điện trở R, muốn  cường độ dòng điện trong mạch đo được là 2A thì hiệu điện thế phải là:
A. 32V


B. 24V               C. 12V


D. 6V

3 Muốn đo hiệu điện thế của một nguồn điện, nhưng không có Vôn kế, một học sinh đã sử dụng một Ampe kế và một điện trở có giá trị R = 200 Ω mắc nối tiếp nhau, biết Ampe kế chỉ 0,12 A. Hỏi hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện bằng bao nhiêu?( RA ≈ 0Ω )

A. 2,4V

B. 240V                      C. 24V
D. 0,24V

4/ Chọn câu đúng:

A. 0,5MΩ = 500kΩ = 500 000Ω.                      B. 0,0023MΩ = 230Ω = 0,23kΩ         

   C. 1kΩ = 1 000Ω = 0,01MΩ                           D. 1Ω = 0,01kΩ = 0,0001MΩ

5/ Trong các công thức sau đây, với U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, I là cường độ dòng điện qua dây dẫn, R là điện trở của dây dẫn, công thức nào là sai?

A. I = U.R
B. I = U : R            C. R = U : I 

D. U = R I
6/ Ba bóng đèn có điện trở bằng nhau, chịu được hiệu điện thế định mức 6V. Phải mắc ba bóng đèn theo kiểu nào vào hai điểm có hiệu điện thế 18V để chúng sáng bình thường?

A. ba bóng mắc song song 

B. hai bóng song song, bóng thứ ba nối tiếp với hai bóng trên 

C. hai bóng nối tiếp, bóng còn lại song song với cả hai bóng trên

D. ba bóng mắc nối tiếp nhau

7/ R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω mắc nối tiếp nhau. Gọi U1, U2, U3 lần lượt là hiệu điện thế của các điện trở trên. Chọn câu đúng.

A. U1 : U2  : U3 = 1: 3 : 5                     B. U1 : U2  : U3 = 1: 2 : 3

C. U1 : U2  : U3 = 3: 2 : 1                     D. U1 : U2  : U3 = 5: 3 : 1

8/ Có hai điện trở R1 = 15Ω, R2 = 30Ω biết R1 chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là 4A, còn R2 chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 3A. Hỏi có thể mắc nối tiếp hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu?

A. 60V


  B. 90V                  C. 135V
D. 150V

9/ R1 = 10Ω, R2 = 15Ω mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch có trị số là:

A. 25Ω

B. 12,5Ω                              C. 6Ω


D. 3Ω

10/ R1 = 10Ω, R2 = 15Ω mắc song song với nhau. Câu nào sau đây là đúng?

A. I1 = 1,5 I2

B. I1 =  I2                   C. I2 = 1,5 I1

D. I1 = 2,5 I2
Đề 03 : Kiểm tra 15 phút – Môn vật lý- lớp 9.

1/  Có hai điện trở R1 = 15Ω, R2 = 30Ω biết R1 chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1,5A, còn R2 chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 2A. Hỏi có thể mắc song song hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu?   A. 22,5V

B. 60V                 C. 67,5V
  D. 82,5V

2/ Một dây dẫn có điện trở R = 27Ω. Phải cắt là bao nhiêu đoạn bằng nhau để khi mắc các đoạn đó song song với nhau thì điện trở tương đương của đoạn mạch có giá trị là 9Ω       

A. 5



B. 4                   C. 3


D. 2

3/ Mắc R1 vào hai điểm A,B của mạch điện thì I  = 0,4A. Nếu mắc song song thêm  một điện trở R2 = 10Ω mà I’= 0,8A thì R1 có trị số là:

A. 20Ω

B. 15Ω                        C. 10Ω


D. 5Ω

4/ Hai điện trở R1, R2 có trị số bằng nhau, đang mắc song song chuyển thành nối tiếp thì điện trở tương đương của mạch sẽ thay đổi thế nào?

A. tăng lên 4 lần        B. không đổi          C. giảm đi 4 lần
D. giảm 2 lần

5/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về điện trở của vật dẫn?

A. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở điện lượng của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

B. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở êlectrôn của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

C. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở hiệu điện thế của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

D. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

6/ Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U = 6V mà dòng điện qua nó cường độ là 0,2A thì điện trở của dây là: 

A. 3Ω


B. 12Ω                        C. 15Ω
     D. 30Ω

7/ Hai dây nhôm, tiết diện bằng nhau, dây 1 dài 20m, dây 2 dài 40m mắc nối tiếp nhau. Kết luận nào sau đây là sai ?      

 A. I = I1 = I2 

       B. R1 < R2                  C. I1 <  I2
D. U1 < U2
8/ Cho mạch điện như hình vẽ:

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 9V, bóng đèn Đ( 6V- 0,5A ). Để đèn sáng bình thường, trị số của biến trở là:

A. 12Ω

B. 9Ω                                 C. 6Ω   

D.3Ω


9/ Cho mạch điện như hình vẽ sau: Khi dịch chyển con chạy C về phía N thì số chỉ

của am pe kế và vôn kế thay đổi thế nào?

A. A tăng, V giảm
B. A tăng, V tăng  

C. A giảm, V tăng
D. A giảm, V giảm

10/ Có hai điện trở R1 = 15Ω, R2 = 30Ω biết R1 chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là 4A, còn R2 chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 3A. Hỏi có thể mắc nối tiếp hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu?

A. 60V


      B. 90V                           C. 135V


D. 150V

Đề 04: Kiểm tra 15 phút – Môn vật lý- lớp 9.
1/ Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 2A khi nó được mắc vào hiệu điện thế là 36V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A nữa thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?     A. 9V

B. 18V           C. 36V

 D. 45V

2 Muốn đo hiệu điện thế của một nguồn điện, nhưng không có Vôn kế, một học sinh đã sử dụng một Ampe kế và một điện trở có giá trị R = 200 Ω mắc nối tiếp nhau, biết Ampe kế chỉ 0,12 A. Hỏi hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện bằng bao nhiêu?( RA ≈ 0Ω )                 A. 2,4V
 B. 240V                C. 24V
  D. 0,24V

3/ Chọn câu đúng:

A. 0,5MΩ = 500kΩ = 500 000Ω.                         B. 0,0023MΩ = 230Ω = 0,23kΩ         

   C. 1kΩ = 1 000Ω = 0,01MΩ                             D. 1Ω = 0,01kΩ = 0,0001MΩ

4/ Trong các công thức sau đây, với U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, I là cường độ dòng điện qua dây dẫn, R là điện trở của dây dẫn, công thức nào là sai?

A. I = U.R


B. I = U : R                 C. R = U : I       D. U = R I

5/ Ba bóng đèn có điện trở bằng nhau, chịu được hiệu điện thế định mức 6V. Phải mắc ba bóng đèn theo kiểu nào vào hai điểm có hiệu điện thế 18V để chúng sáng bình thường?

A. ba bóng mắc song song 

B. hai bóng song song, bóng thứ ba nối tiếp với hai bóng trên 

C. hai bóng nối tiếp, bóng còn lại song song với cả hai bóng trên

D. ba bóng mắc nối tiếp nhau

6/ R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω mắc nối tiếp nhau. Gọi U1, U2, U3 lần lượt là hiệu điện thế của các điện trở trên. Chọn câu đúng.

A. U1 : U2  : U3 = 1: 3 : 5                     B. U1 : U2  : U3 = 1: 2 : 3

C. U1 : U2  : U3 = 3: 2 : 1                     D. U1 : U2  : U3 = 5: 3 : 1

7/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về điện trở của vật dẫn?

A. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở điện lượng của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

B. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở êlectrôn của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

C. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở hiệu điện thế của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

D. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

8/ Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U = 6V mà dòng điện qua nó cường độ là 0,2A thì điện trở của dây là:   A. 3Ω

B. 12Ω     C. 15Ω
    D. 30Ω

9/ Cho mạch điện như hình vẽ:


Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 9V, bóng đèn Đ( 6V- 3W ). Để đèn sáng bình thường, trị số của biến trở là:

A. 9 Ω


B. 12 Ω                           C. 3Ω   
  D.6Ω

10/ Ba bóng đèn có điện trở bằng nhau, chịu được hiệu điện thế định mức 6V. Phải mắc ba bóng đèn theo kiểu nào vào hai điểm có hiệu điện thế 18V để chúng sáng bình thường?

A. ba bóng mắc song song 

B. hai bóng song song, bóng thứ ba nối tiếp với hai bóng trên 

C. hai bóng nối tiếp, bóng còn lại song song với cả hai bóng trên

D. ba bóng mắc nối tiếp nhau
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